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BÀI 1

Kinh tế Thị trường
Câu 1. Tính tất yếu và đặc trưng của Kinh tế Thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở Việt Nam? Liên hệ thực tiễn?
1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

KTTT: Là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa, khi các yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất đều thông qua thị trường. Các chủ thể kinh tế tham gia trên thị trường đều chịu sự tác động của các quy luật thị trường và thái độ ứng xử của họ đều hướng vào tìm kiếm lợi ích của chính mình theo sự dẫn dắt của giá cả thị trường.

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH

2. Tính tất yếu của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

2.1. Điều kiện trong nước:

- Xuất phát từ đặc điểm của nền kinh tế nước ta: Cùng với sự phát triển của kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta nếu muốn phát triển phải có sự chuyển đổi từ kinh tế hàng hóa lên kinh tế thị trường.
- Thực tiễn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam từ 2001 đến nay đã đạt được những thành tựu lớn: thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển nhanh, chứng tỏ cơ chế thị trường phù hợp với điều kiện VN.
- Xuất phát từ yêu cầu cần tiếp tục phát triển những thành tựu mới về kinh tế, xã hội 
- Sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân về những quyết sách đổi mới của Đảng và NN.
2.2. Điều kiện quốc tế:

- Phát triển kinh tế thị trường là yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, là xu hướng tất yếu của thời đại.


- Mô hình KTTT hiện đang là mô hình kinh tế đạt hiệu quả tốt nhất trong hoạt động kinh tế toàn cầu, Kinh tế thị trường tạo ra năng suất lao động cao, tạo ra nguồn hàng lớn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế tự cung, tự cấp. 

2.3. Tác dụng của phát triển của KTTT của nước ta hiện nay

- Kinh tế hàng hoá tạo ra động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Do cạnh tranh giữa những người sản xuất hàng hoá, buộc mỗi chủ thể sản xuất phải cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất để giảm chi phí sản xuất đến mức tối thiểu nhờ đó có thể cạnh tranh được về giá cả, đứng vững trong cạnh tranh. Quá trình đó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động xã hội.
- Trong nền kinh tế hàng hoá, người sản xuất phải căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng, của thị trường để quyết định sản xuất sản phẩm gì, với khối lượng bao nhiêu, chất lượng như thế nào. Do đó kinh tế hàng hoá kích thích tính năng động, sáng tạo của chủ thể kinh tế, kích thích việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, cũng như tăng khối lượng hàng hoá và dịch vụ.
- Sự phát triển của KTTT sẽ thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, do đó tạo điều kiện ra đời của sản xuất lớn, xã hội hóa cao, đồng thời chọn lọc được những người sản xuất, kinh doanh giỏi, hình thành đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, lao động lành nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.
- Sự phát triển kinh tế hàng hóa sẽ thúc đẩy sự phân công lao động xã hội và chuyên môn hóa sản xuất. Vì thế phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng vùng cũng như lợi thế của đất nước có tác dụng mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài.

2.4. Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN bắt nguồn từ những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

- Như chúng ta đã biết, trước Đại hội VI của Đảng, nền kinh tế nước ta vận hành trong khuôn khổ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Thực hiện đường lối đổi mới, với tư duy mới về kinh tế, Đảng ta nhận thức ngày càng rõ và khẳng định: Sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường không đối lập với CNXH mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng CNXH. Có thể thấy rằng, đây là bước đột phá căn bản trong tư duy, tạo cơ sở lý luận, khoa học cho việc lựa chọn mô hình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. 

- Thực tiễn minh chứng, kinh tế thị trường có khả năng thích ứng với mọi hình thái kinh tế-xã hội khác nhau. Có thể nhận thấy, tính đa dạng của các nền kinh tế thị trường hiện nay tại các quốc gia trên thế giới với sự khác biệt về cơ cấu sở hữu và cấu trúc xã hội. Kinh tế thị trường gắn liền với sản xuất hàng hóa và hoàn toàn có thể được xây dựng tại những quốc gia có những chế độ chính trị-xã hội khác nhau, với các mô hình kinh tế thị trường cụ thể, đa dạng gắn liền với hình thái kinh tế-xã hội và chế độ chính trị xã hội của mỗi nước. Theo đó, Đảng ta lựa chọn mô hình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN để đạt được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

( Từ tất cả những lí do trên, cho thấy việc phát triển kinh tế thị trường là tất yếu, khách quan đối với Việt Nam.

3. Bản chất và đặc trưng của nền KTTT định hướng XHCN Việt Nam

3.1. Bản chất của nền KTTT định hướng XHCN Việt Nam

- Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của KTTT, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền KTTT hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (VKĐHXII).

Đó là nền kinh tế thị trường vừa bảo đảm yêu cầu phát triển hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời phù hợp với những điều kiện, đặc thù và giá trị truyền thống của Việt Nam. Đảng ta chỉ rõ: “Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là một hình thái kinh tế thị trường vừa tuân thủ những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH”. Vì vậy, cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, người làm chủ là giới chủ tư sản; trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì người làm chủ là đông đảo nhân dân lao động, do nhà nước của dân, do dân, vì dân đại diện quản lý, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây chính là sự khác biệt căn bản nhất giữa nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các mặt kỹ thuật và tổ chức còn lại của nền kinh tế thị trường như nguyên tắc trao đổi hàng hóa, kỹ thuật kiểm soát nền kinh tế… hoạt động ở trạng thái hiệu quả đều là thành quả tiến hóa chung mang tính nhận thức và khoa học của loài người. Bên cạnh đó, kinh tế thị trường định hướng XHCN khác với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là không dùng quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất để nô dịch, bóc lột đa số người lao động, đồng thời cũng không giống như mô hình kinh tế kế hoạch hóa quan liêu, bao cấp trước đây. Kinh tế thị trường định hướng XHCN lấy những nguyên tắc của kinh tế thị trường làm nền tảng cho cơ chế vận hành, sử dụng những nhân tố tích cực để thúc đẩy kinh tế phát triển. Kinh tế thị trường theo mô hình mà Đảng ta lựa chọn là phương thức phát triển kinh tế dựa trên những nguyên tắc của thị trường có sự điều tiết của Nhà nước pháp quyền XHCN. Kinh tế thị trường không thể tự nó quyết định bản chất và định hướng phát triển của một chế độ chính trị-xã hội. Bản chất của chế độ chính trị-xã hội quyết định bản chất của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, giữ vững định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường là bảo đảm cho việc thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với bản chất nêu trên, kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta bao gồm đặc trưng, bộ phận cấu thành và cơ chế vận hành như sau: Đó là nền kinh tế quá độ của xã hội quá độ đang trong quá trình chuyển biến cách mạng từ nấc thang thấp sang nấc thang cao trong phát triển; hệ thống mục tiêu, động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; chế độ sở hữu và thành phần kinh tế; quan hệ phân phối; nguyên tắc giải quyết các mặt và mối quan hệ chủ yếu; cơ chế vận hành kinh tế thị trường; phát triển nền kinh tế mở, hội nhập quốc tế; chủ thể lãnh đạo, quản lý thực hiện kinh tế thị trường định hướng XHCN là Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp thu có chọn lọc thành tựu của văn minh nhân loại, phát huy vai trò tích cực của kinh tế thị trường trong việc thúc đẩy sức sản xuất, xã hội hoá lao động, cả tiến kỹ thuật – công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều của cải, góp phần làm giàu cho xã hội và cải thiện đời sống nhân dân: đồng thời phải có những biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. Đây cũng là sự lựa chọn tự giác con đường và mô hình phát triển trên cơ sở quán triệt lý luận Mác – Lênin nắm bắt đúng quy luật khách quan và vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.
- Mục đích của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với phát triển quan hệ sản xuất mới, tiên tiến.

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong dó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo: kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc.
- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý nền kinh tế bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật, và bằng cả sức mạnh vật chất của kinh tế nhà nước: đồng thời sử dụng cơ chế thị trường, áp dụng các hình thức kinh tế và phương pháp quản lý của kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, của toàn thể nhân dân.
- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá và giáo dục, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao dân trí, giáo dục và đào tạo con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đất nước.
- C.Mác khẳng định rằng: “…sản xuất hàng hoá và lưu thông hàng hoá là những hiện tượng thuộc về nhiều phương thức sản xuất hết sức khác nhau, tuy rằng quy mô và tầm quan trọng của chúng không giống nhau… Chúng ta hoàn toàn chưa biết gì về những đặc điểm riêng của những phương thức sản xuất ấy và chúng ta chưa thể nói gì về những phương thức sản xuất ấy, nếu chúng ta chỉ có những phạm trù trừu tượng của lưu thông hàng hoá, những phạm trù chung của tất cả các phương thức ấy”.
- Lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là sự gán ghép chủ quan giữa kinh tế thị trường vàchủ nghĩa xã hội, mà là sự nắm bắt và vận dụng xu thế vận động khách quan của kinh tế thị trường trong thời đại hiện nay. Đảng cộng sản Việt nam trên cơ sở nhận thức tính quy luật phát triển của thời đại và sự khái quát đúc rút kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường thế giới, đặc biệt là từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc và Việt Nam, để đưa ra chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm sử dụng kinh tế thị trường để thực hiện mục tiêu từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường.

3.2. Đặc trưng của nền KTTT định hướng XHCN tại Việt Nam
- Về mục tiêu phát triển: 

   Khai thác các lợi thế của quốc gia nhằm phát triển LLSX, giải phóng sức sản xuất của XH nhằm thu lợi nhuận, từng bước tạo lập tiền đề vật chất cho CNXH, nâng cao đời sống nhân dân.
- Về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế:
   Tồn tại đa dạng các hình thức sở hữu về TLSX, tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế, các chủ thể kinh tế tự do tham gia hoạt động kinh tế trong môi trường cạnh tranh lành mạnh và cùng có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

- Về chế độ phân phối:

 Công bằng trong phân phối các yếu tố sản xuất, tiếp cận và sử dụng các cơ hội, điều kiện phát triển. Phân phối kết quả làm ra chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

- Về chế độ quản lý: 

   Nhà nước điều tiết nền kinh tế thị trường nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ lợi ích nhân dân, lợi ích người lao động, thực hiện các chính sách XH, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

4. Thực trạng nền kinh tế thị trường ĐH XHCN ở nước ta hiện nay (VKĐHXII tr97->tr100)

4.1. Thành tựu:
- Từ Đại hội VI (năm 1986) khẳng định: dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã chuyển đổi thành công từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Từ Đại IX (năm 2001) khẳng định: Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đồng thời hình thành được hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
- Tại Đại hội XII (năm 2016) khẳng định: Thể chế kinh tế, đặc biệt là hệ thống luật pháp và bộ máy quản lý ngày càng được xây dựng, hoàn thiện theo hướng tiến bộ, phù hợp. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Dân chủ trong xã hội tiếp tục được mở rộng. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. 
Thực tế

Trong suốt 30 năm qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Từ một quốc gia lạc hậu, thiếu đói thường xuyên, kém phát triển, đến nay chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu thế giới, trở thành nước đang phát triển. Thật khó có thể liệt kê, thống kê một cách đầy đủ những thành tựu trong phát triển kinh tế suốt 30 năm qua, nhưng cũng có thể nhận diện trên một số vấn đề cơ bản sau.

Trước hết, đó là việc thể chế hóa đường lối phát triển kinh tế thành pháp luật, cơ chế, chính sách. Trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Quốc hội đã 3 lần sửa đổi và ban hành Hiến pháp; sửa đổi và ban hành trên 150 bộ luật và luật; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành trên 70 pháp lệnh… tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi và vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 đã quy định quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, thể hiện rõ hơn bản chất nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; thể hiện một cách khái quát, rõ ràng tư tưởng, quan điểm của Đảng về nền kinh tế thị trường ở nước ta.
Thành tựu kinh tế sau 30 năm đổi mới không thể không nhắc tới sự phát triển của lực lượng sản xuất. Theo đó, so với thời kỳ trước đổi mới, đến nay diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện. Ví như, giai đoạn 1986 - 1990, tăng trưởng GDP bình quân hằng năm của nước ta chỉ đạt 4,4%, nhưng đến giai đoạn 1991 - 1995, GDP bình quân tăng 8,2%/năm, gấp đôi so với 5 năm trước đó. Giai đoạn 1996 - 2000, mặc dù chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính khu vực; thiên tai nghiêm trọng xảy ra liên tiếp, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn đạt 7% (bình quân giai đoạn này tăng 7,6%/năm). Những năm gần đây, tuy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế có giảm do chịu nhiều tác động, nhưng kinh tế nước ta vẫn đạt mức độ tăng trưởng cao so với các nước trên thế giới, giai đoạn 2011 - 2015, GDP ước đạt mức tăng bình quân 5,9%. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người ở nước ta cũng được nâng lên. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ở nước ta đạt hơn 2.200USD. Đặc biệt, theo báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố ngày 2-12-2015 nhận định, kinh tế Việt Nam đã ứng phó tương đối tốt trước những biến động của môi trường kinh tế bên ngoài với tăng trưởng GDP ước tính đạt mức 6,5% trong năm 2015 và dự báo đạt 6,6% trong năm 2016.

Cơ cấu thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế và đan xen nhiều hình thức sở hữu. Doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, đổi mới, tổ chức lại, đóng góp gần 40% GDP, chi phối nhiều ngành kinh tế then chốt và tập trung hơn vào những lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế. Doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đóng góp hơn 45% GDP góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là giải quyết việc làm và cải thiện đời sống Nhân dân. Cùng với sự phát triển về kinh tế, thực hiện đường lối đổi mới, Đảng, Nhà nước đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; khắc phục căn bản tâm lý thụ động, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; tạo ra sự năng động của nền kinh tế, góp phần rất quan trọng nâng cao mức sống của người dân. Theo đó, tỷ trọng đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho an sinh xã hội trong 30 năm qua khoảng hơn 28%/năm. Nguồn lực huy động từ cộng đồng, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và sự hợp tác quốc tế cho an sinh chiếm khoảng 30%. Từ những chủ trương trên, tốc độ giảm nghèo ở nước ta diễn ra nhanh và liên tục qua các năm. Theo chuẩn nghèo của Ngân hàng Thế giới tính cho Việt Nam thì tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58,1% (năm 1993) xuống còn khoảng 5% (năm 2015). Số lượng đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên ngày càng mở rộng và tăng nhanh. Giáo dục, y tế, văn hóa từng bước phát triển. Công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội được tăng cường.

Cùng với những thành tựu nổi bật trên, quá trình đổi mới về kinh tế chúng ta còn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc hoàn thiện chế độ sở hữu, thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; phát triển các loại hình thị trường; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế; phát huy tốt vai trò làm chủ của Nhân dân, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phát triển kinh tế; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế…

Tóm lại, sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta đã từng bước hình thành và phát triển; thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN được quan tâm xây dựng và từng bước hoàn thiện. Thực lực của nền kinh tế tăng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì hợp lý. Việt Nam được đánh giá là nhóm quốc gia có mức tăng trưởng khá cao trên thế giới. Những kết quả đó là thành tựu nổi bật trong thực hiện các chủ trương, giải pháp xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của các thành phần kinh tế. Kết quả đó còn là sự đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

4.2. Hạn chế:

- Hoàn thiện thể chế KTTT còn chậm, kết quả triển khai, thực thi thể chế KTTT ĐH XHCN còn hạn chế.

- Các yếu tố của thị trường yếu và thiếu đồng bộ làm cho trình độ phát triển của các loại thị trường thấp.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chưa cao; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm.

- Hội nhập kinh tế quốc tế chưa kết hợp và phát huy tốt nguồn lực bên ngoài với nguồn lực trong nước để phát triển.

Câu 2. Giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? (giáo trình tr. 21-25)

1. Những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta (VKĐHXII tr271-> tr273)

- Tiếp tục nhận thức thống nhất về phương hướng, mục tiêu phát triển KTTT ĐH XHCN.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các TPKT, các loại hình doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thứuc và bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường.

- Mở rộng kinh tế đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về KT - XH; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển KT - XH.

+ Các chỉ tiêu chủ yếu: (VKĐHXII tr271-> tr273)

2. Những giải pháp mới trong ĐH 12
Sự lựa chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta xuất phát từ nhận thức đúng đắn của Đảng ta: kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại, có thể tồn tại và thích ứng với nhiều hình thái xã hội khác nhau; kinh tế thị trường phát triển với trình độ cao dưới chủ nghĩa tư bản song không đồng nhất với chủ nghĩa tư bản và cũng không đối lập với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Dù không phải là một cơ chế hoàn hảo, song kinh tế thị trường vẫn chứng tỏ là một cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và phát triển được coi là ưu thế nhất hiện nay.

Một quốc gia dựa trên nền tảng thị trường để phát triển kinh tế có thể chưa chắc thành công, song một quốc gia không có nền kinh tế thị trường chắc chắn sẽ không thể phát triển trong dài hạn.Tự thân kinh tế thị trường không đưa đến chủ nghĩa xã hội, nhưng muốn xây dựng CNXH thành công dứt khoát phải phát triển kinh tế thị trường.  

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là một mô hình hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử và thời gian phát triển vừa tròn 30 năm. Do vậy, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là một quá trình hoàn thiện, đổi mới và sáng tạo không ngừng trong nhận thức, tư duy lý luận và thực tiễn.

Các Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đã kế thừa, làm rõ và thể hiện bước phát triển mới trên nhiều luận điểm quan trọng, trong đó có những luận điểm lần đầu tiên được đề cập.

Thứ nhất, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường. Đây là luận điểm đã được đề cập trước đây nhưng lần này được Đảng ta khẳng định rõ và cụ thể hơn, bởi lẽ, trên thực tế, nền kinh tế nước ta đang từng bước được công nhận là nền kinh tế thị trường và đến năm 2018, sẽ được các thành viên WTO công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Điều đó cũng có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta không khác biệt mà mang đầy đủ các đặc trưng phổ biến của kinh tế thị trường, như: tự do kinh doanh và cạnh tranh; mở cửa và hướng tới tự do hóa; đa dạng hóa các hình thức sở hữu; lấy quy luật giá trị và quan hệ cung cầu để xác định giá cả; đề cao tinh thần khởi nghiệp; coi cạnh tranh là động lực phát triển; phân bổ nguồn lực phát triển và xử lý những yếu kém nội tại của nền kinh tế theo các nguyên tắc của thị trường; v.v..

Thực tiễn phát triển của đất nước ta cũng đã minh chứng sinh động rằng: không vận hành đầy đủ và đồng bộ các quy luật của kinh tế thị trường, chúng ta không thể giải phóng sức sản xuất, phát triển và hội nhập quốc tế thành công.

Thứ hai, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Đây là luận điểm lần đầu tiên Đảng ta khẳng định trong văn kiện nhưng rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước hiện nay, phản ánh tiến trình hội nhập quốc tế sâu, rộng trên nhiều cấp độ; đưa nền kinh tế Việt Nam trở thành một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế thị trường thế giới.

Nhấn mạnh tính hiện đại và hội nhập của nền kinh tế là sự khẳng định việc tuân thủ các chuẩn mực chung của thế giới để phát triển, thực hiện tự do hóa trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, dịch vụ, lao động kỹ năng, v.v.. và quan trọng hơn, là phải tuân thủ các cam kết quốc tế đã ký, nỗ lực cải cách thể chế kinh tế bên trong, đáp ứng các tiêu chí để được công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Thuộc tính mới này của nền kinh tế đặt ra cho chúng ta yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; phát triển nhanh và bền vững; tham gia vào chuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn cầu; phát triển kinh tế tri thức, chú trọng đổi mới sáng tạo trên nền tảng khoa học - công nghệ hiện đại; thiết lập các thị trường yếu tố sản xuất, hàng hóa và dịch vụ hiệu quả; phát triển hệ thống an sinh và phúc lợi xã hội tiên tiến; thúc đẩy và hoàn thiện những chuẩn mực văn minh trong sản xuất và tiêu dùng...

Thứ ba, thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển; là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất. Chúng ta đã vận hành nền kinh tế theo nguyên lý này trên thực tế nhưng đây cũng là luận điểm lần đầu được đề cập, khẳng định trong văn kiện chính thức.

Trong giai đoạn vừa qua, sự phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khu vực FDI, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường chứng khoán, xã hội hóa dịch vụ công, triển khai đối tác công - tư một cách sáng tạo trong xây dựng cơ bản và phát triển kết cấu hạ tầng, v.v.. đã góp phần giải phóng sức sản xuất và mọi tiềm năng phát triển trong và ngoài nước.

Điều kiện cơ bản để huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển là bảo đảm tự do kinh doanh và thúc đẩy cạnh tranh; thiết lập và hoàn thiện cơ chế thị trường lành mạnh, minh bạch; phát triển đầy đủ, đồng bộ và vận hành thông suốt các loại thị trường; các chủ thể thị trường cạnh tranh bình đẳng; đặc biệt cần có sự bình đẳng trong cơ hội đầu tư, sản xuất và kinh doanh đối với mọi chủ thể kinh tế, không phân biệt đối xử với cá nhân hay tập thể, doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước.

Thị trường cũng chính là cơ chế chủ yếu thực hiện phân phối các thành quả của tăng trưởng kinh tế, trong đó thu nhập của mỗi người được hình thành trên cơ sở và phù hợp với kết quả lao động cũng như mức đóng góp về các nguồn lực trong quá trình tạo ra của cải xã hội. Đây là những tiền đề quan trọng để mọi chủ thể xã hội phát huy năng lực và sức sáng tạo, làm giàu cho chính mình và làm giàu cho xã hội.

Thứ tư, Đảng ta khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò của kinh tế tư nhân giai đoạn trước, ta đã coi “kinh tế tư nhân là một trong các động lực của nền kinh tế”, lần này Đảng ta khẳng định và dứt khoát hơn, coi “kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế”.
Nhận thức về kinh tế tư nhân là động lực quan trọng xuất phát từ thực tiễn phát triển hết sức sinh động của nền kinh tế đất nước. Trong những năm qua, hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân đã làm nên sự phát triển năng động của nền kinh tế, góp phần quan trọng tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, mạnh dạn đột phá và đi đầu trong nhiều lĩnh vực sản xuất - kinh doanh mới.

Trong quá trình hội nhập, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã vươn ra bên ngoài và khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới. Lực lượng doanh nhân Việt Nam đông đảo, rộng khắp, ở mọi loại hình và quy mô, đang có tiếng nói và vai trò ngày càng quan trọng trong các quyết sách phát triển đất nước.

Do đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển cũng chính là tạo điều kiện để giải phóng các nguồn lực phát triển trong xã hội, để nền kinh tế thị trường phát huy tối đa các tiềm năng to lớn của nó. Luận điểm này chắc chắn là nguồn cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo, tạo sức sống và đột phá phát triển mạnh mẽ đất nước ta trong giai đoạn mới.

Cần nhấn mạnh rằng, việc xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong nền kinh tế hoàn toàn không hàm ý sự phân biệt đối xử, mà với ý nghĩa là tùy thuộc vào chức năng của mỗi thành phần kinh tế để xác định vai trò của chúng.

Kinh tế nhà nước với các nguồn lực, công cụ, chính sách của mình chủ đạo trong việc định hướng và điều tiết nền kinh tế, đảm bảo các cân đối lớn cho nền kinh tế, kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược, phát triển các kết cấu  hạ tầng và dịch vụ công có vốn đầu tư lớn, luân chuyển chậm, lợi nhuận không cao, rất cần thiết cho nền kinh tế - xã hội nhưng khu vực tư nhân không sẵn sàng đảm nhận; các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, một số hoạt động đầu tư mạo hiểm...

Về thực chất, kinh tế nhà nước luôn có vị trí quan trọng trong các nền kinh tế thị trường hiện đại, ví dụ: các nền kinh tế khu vực Nodic, như Nauy, luôn có khu vực kinh tế nhà nước lớn, rất mạnh và hiệu quả, nhất là trong các ngành dầu khí, hàng hải và viễn thông.

Cũng bởi vậy, nhiều nhà kinh tế nổi tiếng thế giới cảnh báo rằng, phải nâng cao hiệu quả của khu vực kinh tế nhà nước song đừng vì tính kém hiệu quả của khu vực này, nhất là của một số doanh nghiệp nhà nước, trong một số ngành, lĩnh vực và ở một số thời điểm mà trượt sang tư tưởng cực đoan, phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng; họ không ủng hộ độc quyền nhà nước trong kinh doanh, nhưng luôn cảnh báo rằng sẽ là vô cùng nguy hiểm nếu điều đó dẫn tới độc quyền tư nhân.

Rõ ràng, Đảng ta tiếp tục xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo với nội hàm mới, phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước (sửa đổi, bổ sung năm 2011) và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi năm 2013) là hoàn toàn hợp lý và cần thiết.

Thứ năm, các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhưng phải phù hợp với cơ chế thị trường.
Ở trình độ phát triển chưa cao như nền kinh tế nước ta, Nhà nước đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Nhà nước sử dụng các nguồn lực của mình, cùng các công cụ, chính sách để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong điều kiện hiện nay, việc phân bổ các nguồn lực của Nhà nước không thể theo ý muốn chủ quan, bất chấp quy hoạch và kế hoạch phát triển, mà phải theo các tín hiệu tích cực của thị trường, đảm bảo sự minh bạch và có hiệu quả.

Đây là luận điểm đặt ra yêu cầu phải đoạn tuyệt dứt khoát với cơ chế bao cấp, “xin - cho”; là định hướng quan trọng để xử lý các vấn đề về đầu tư dàn trải, lãng phí và kém hiệu quả trong sử dụng các nguồn lực phát triển của Nhà nước và xã hội. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục đẩy nhanh các tiến trình cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và ngân sách nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường; chú trọng xử lý vấn đề nợ xấu và nợ công.

Nhà nước phải chuyển từ vai trò can thiệp trực tiếp sang hỗ trợ, tạo thuận lợi hóa và quản lý phát triển, trong đó chú trọng bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo lập các cơ hội kinh doanh và khởi nghiệp; thiết lập khuôn khổ pháp luật, chính sách và bộ máy thực thi  nhằm đảm bảo các loại thị trường liên tục được hoàn thiện, hoạt động minh bạch, hiệu quả và cạnh tranh công bằng. Có thể nói, tuân thủ và tôn trọng các quy luật của kinh tế thị trường trở thành tư tưởng xuyên suốt trong tổ chức và quản trị phát triển nền kinh tế nước ta hiện nay. 

Kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta. Định hướng XHCN và kinh tế thị trường là một chỉnh thể thống nhất.

Phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHXN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vì lợi ích của đại đa số nhân dân, hướng vào con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, mọi người được tham gia và mọi người được hưởng lợi. Đây cũng chính là thuộc tính nhân văn của nền kinh tế, đặc trưng riêng có của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.

Định hướng XHCN được thể hiện trên nhiều phương diện: thứ nhất,ngay trong mục tiêu phát triển, đó là: xây dựng thành công CNXH,phát triển xã hội và con người Việt Nam, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;thứ hai, trong phương thức phát triển, đó là việc phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo để khắc phục những hạn chế, khuyết tật và thất bại của thị trường, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội; thứ ba, trong phương thức phân phối, đó là việc Nhà nước thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; hoàn thiện chế độ phân phối chủ yếu theo hiệu quả kinh tế, đồng thời thông qua phúc lợi xã hội, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với toàn dân, đặc biệt quan tâm và hỗ trợ người nghèo, những nhóm xã hội yếu thế, dễ bị tổn thương; và thứ tư, trong phương thức quản trị và quản lý nền kinh tế, đó là việc thực hiện dân chủ hóa trong đời sống kinh tế; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo vai trò quản lý nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhấn mạnh các luận điểm mới để chúng ta có nhận thức đúng và có niềm tin vào đường lối tiếp tục đổi mới của Đảng ta. Để triển khai thực hiện thắng lợi và đưa Nghị quyết Đại hội XII đi vào cuộc sống, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp đồng bộ, sáng tạo; đặc biệt phải có quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, cụ thể, bám sát thực tiễn hết sức sinh động của đất nước ta, ở từng thời điểm, từng địa phương và trong từng lĩnh vực phát triển.

Ba đột phá chiến lược và ba trọng tâm trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng mà Đảng ta đề ra trong nhiệm kỳ trước vẫn còn nguyên giá trị.

Chúng ta cần thống nhất rằng, bối cảnh mới đang đem lại cho đất nước nhiều cơ hội phát triển lớn song mới chỉ là tiềm năng; trong khi nhiều thách thức là hiện hữu, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và với những yếu kém đang tồn tại trong nền kinh tế.

Để tận dụng được các cơ hội, vượt qua thách thức, biến thách thức thành cơ hội vì sự cường thịnh của đất nước, chúng ta kiên định con đường đã chọn: phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm xây dựng thành công CNXH Việt Nam“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

BÀI 2

Mô hình tăng trưởng KT ở VN

Câu 1. Trình bày những nội dung cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế.
1. Tăng trưởng kinh tế và các yếu tố tăng trưởng kinh tế:

1.1. Khái niệm:

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm). Tăng trưởng kinh tế được đo bằng hai chỉ tiêu: một là chỉ tiêu quy mô tăng trưởng, chỉ tiêu này phản ánh sự gia tăng thu nhập của nền Kt nhiều hay ít; hai là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng, chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về lượng của nền kinh tế, chưa phản ánh sự thay đổi về chất của nền KT.

Phát triển kinh tế là sự tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ và nâng cao chất lượng cuộc sống củ dân cư. Gồm 4 nội dung: 
- Gia tăng thu nhập của nền KT hay tăng trưởng KT. 
- Chuyển dịch cơ cấu KT-XH theo hướng tiến bộ. 
- Gia tăng năng lực nội sinh của nền KT. 
- Nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư. 

Phát triển bền vững là sự phát triển của hiện tại, không làm tổn hại hay cản trở đến sự phát triển của mai sau. (VN chưa ở giai đoạn này) Dựa trên 3 trụ cột:
- PTBV về kinh tế, 
- PTBV về xã hội,
- PTBV về môi trường.

1.2. Các yếu tố tăng trưởng kinh tế:

1.2.1. Yếu tố kinh tế:

Vốn (K): là yếu tố vật chất đầu vào quan trọng có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế.

Lao động (L): là vốn nhân lực, tức là các lao động có chuyên môn kĩ thuật, lao động có khả năng vận hành máy móc, thiết bị.

Tài nguyên thiên nhiên (R): căn cứ vào khả năng tái sinh có 3 loại: tài nguyên vô hạn và không thể thay thế, tài nguyên có thể tái tạo và tài nguyên không thể tái tạo.

Công nghệ kĩ thuật (T): bao gồm tri thức khoa học, bí quyết, phương pháp, thiết bị, công cụ, phương tiện sản xuất…

1.2.2. Yếu tố phi kinh tế:

Đặc điểm văn hóa xã hội: Đây là nển tảng cơ bản tạo ra các yếu tố về chất lượng lao động, kĩ thuật, trình độ quản lý xã hội.

Thể chế chính trị xã hội: đây là nhân tố tác động đến tăng trưởng và phát triển kinh tế xét theo khía cạnh tạo dựng hành lang pháp lý và môi trường xã hội cho các nhà đầu tư.

Đặc điểm tôn giáo, dân tộc: Cần phải thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc, song không làm mất đi bản sắc riêng của mỗi dân tộc. đó là điều kiện cần có để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước.

Sự tham gia của cộng đồng: là nhân tố đảm bảo tính chất bền vững và động lực nội tại cho sự phát triển.

2. Mô hình tăng trưởng kinh tế và các mô hình tăng trưởng kinh tế:
2.1. Khái niệm: Mô hình tăng trưởng kinh tế là một cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thong qua các biến số kinh tế và mối lien hệ giữa chúng.
2.2. Các mô hình tăng trưởng kinh tế:

2.2.1. Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng: 
- Là tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào như vốn, lao động, tài nguyên mà không kèm theo tiến bộ công nghệ.

- Các đặc trưng:
+ Sự gia tăng về lượng các yếu tố đầu vào tạo ra trên 50% thu nhập của nền KT;
+ Không thường xuyên sử dụng các nguồn lực có hiệu quả cao hơn;
+ Chỉ chú trọng phát triển các loại công nghệ và nguồn lực phát triển truyền thống.
- Thuận lợi:
+ Giải phóng mọi nguồn lực của đất nước;

+ Thu hút được nguồn lực của nước ngoài;

+ Giải phóng sức lao động, phát triển thị trường lao động;

+ Đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh trong giai đoạn đầu phát triển của các nước đang phát triển.
- Hạn chế: các nguồn lực vốn, lao động, tài guyên là có hạn vì thế áp dụng lâu dài sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm MT, gia tăng chi phí cho một đơn vị sản phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền KT thấp, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát, bội chi ngân sách, gây bất ổn KT vĩ mô.
2.2.2. Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu: 
- Là tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào.

- Các đặc trưng:
+ Hoàn thiện về chất các yếu tố sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng chúng đạt mức chiếm trên 50% tổng thu nhập tăng thêm của nền KT;
+ Thường xuyên, liên tục sử dụng nguồn lực có hiệu quả cao hơn;
+ Sử dụng các loại công nghệ và nguồn lực tiên tiến.
- Thuận lợi: 
+ Nhân tố TFP là vô hạn, nên có khả năng khắc phục được tình trạng khan hiếm nguồn lực tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí tăng hiệu quả và tăng sức cạnh tranh của nền KT;

+ Giảm ô nhiễm, bảo vệ MT;

+ Ít gây bất ổn KT vĩ mô, tăng cường KT bền vững, dài hạn.
( Phân định 2 mô hình này chỉ là tương đối, trên thực tế không tồn tại 2 mô hình này.

Câu 2. Trình bày những yêu cầu, mục tiêu, nội dung và nguyên tắc của đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020
1. Yêu cầu: Xuất phát từ hạn chế, yếu kém của mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng ở VN giai đoạn 1991 – 2010:
1.1. Hạn chế:


+ Tăng trưởng KT chủ yếu dựa vào gia tăng các yếu tố đầu vào truyền thống.


+ Tăng trưởng KT chủ yếu dựa vào các ngành nông nghiệp (lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai thác khoáng sản) và công nghiệp (chủ yếu là gia công, sử dụng lao động phổ thông).


+ Tăng trưởng KT lấy doanh nghiệp NN làm động lực trọng tâm trong khi khu vực này làm việc kém hiệu quả.


+ Cơ cấu đầu tư bất hợp lý, hiệu quả đầu tư thấp, nhất là đầu tư công.


+ Thể chế điều hành nền KT nhiều bất cập.
1.2. Hệ quả:


+ Nền KT hoạt động kém hiệu quả, thể hiện rõ ở khả năng sử dụng vốn đầu tư, sử dụng lao động giá rẻ, công nghệ thấp và chi phí trung gian cao.


+ Năng lực cạnh tranh của nền KT yếu.


+ Mất cân đối vĩ mô trầm trọng. Mất cân đối giữa thu và chi.


+ Tăng trưởng KT chưa đi cùng với giải quyết tốt các vấn đề XH và MT.

- Xuất phát từ xu hướng đổi mới mô hình tăng trưởng sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Đổi mới mô hình không chỉ là việc tích cực khắc phục những yếu kém nội tại, đáp ứng đòi hỏi phát triển tự thân của đất nước, mà còn là sự chủ động thích ứng với những thay đổi của bối cảnh quốc tế và khu vực.

- Xuất phát từ yêu cầu chủ động, thích ứng trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Hội nhập KT quốc tế không chỉ là cơ hội gia tăng xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài mà còn là thách thức, bởi hiện nay doanh nghiệp trong nước bị doanh nghiệp nước ngoài lấn át.

2. Mục tiêu:

Đáp ứng yêu cầu khắc phục các khuyết tật của mô hình tăng trưởng cũ, giúp cho nền kinh tế không bị rơi vào ‘bẫy thu nhập trung bình”, bảo đảm cho nền kinh tế tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới. các trụ cột chi1nhcua3 mô hi2nht ăng trưởng mới đó là công nghệ - kĩ thuật và lao động có chuyên môn kĩ thuật cao. phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của yếu tố tăng suất tổng hợp (TFP) lên 30 – 35% vào năm 2020. Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phát triển và bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu.
3. Các nguyên tắc đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của VN:

- Chuyển dần tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng sang tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu.

- Phải coi trọng hiện đại hóa, lấy hiện đại hóa làm nền tảng để đạt được tăng trưởng kinh tế cao, ổn định và dài hạn.

- Phải đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và phát triển tất cả các vùng.

- Phải hài hoài vai trò Nhà nước và thị trường trong phân bổ các nguồn lực tăng trưởng.

- Phải gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

- Phải đổi mới mô hình tăng trưởng một cách toàn diện đồng bộ và có hệ thống.

4. Giải pháp đổi mới mô hình tang trưởng kinh tế của Việt Nam:

- Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ. Đây được coi là chìa khóa cỉa quá trình đổi mới mô hình tang trưởng kinh tế của nước ta trong thời gian tới.

- Tái cấu trúc nền kinh tế bắt đầu từ khu vực nhà nước, trước hết là hệ thống ngân sách, đầu tư công và hệ thống doanh nghiệp nhà nước.

- Tái cấu trúc đầu tư theo hướng giảm quy mô và tăng hiệu quả đầu tư toàn xã hội. để thực hiện nội dung này cần ưu tiên thực hiện một số chính sách sau: giảm quy mô đồng thời tăng hiệu quả của đầu tư công; giảm quy mô, đồng thời tăng hiệu quả của khu vực doanh nghiệp nhà nước.

- Thực hiện kỷ luật tài khóa. Để thay đổi cơ cấu kinh tấ, cần bắt đầu với chính sách tài khóa, thực hiện nghiêm kỉ luật tài khóa.

- Tái cấu trúc khu vực tài chính, trong đó trọng tậm là hệ thống ngân hàng.

- Thực hiện cơ chế thị trường cho các loại giá cơ bản như lãi suất, tỉ giá, giá đất, năng lượng…

- Xây dựng khu vực dân doanh thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế. muốn vậy cần có cơ chế phân bổ nguồn lực bình đẳng đối với khu vực kinh tế này.

- Đổi mới quản lý nhà nước cho phù hợp với nền kinh tế. tách bạch chức năng hành pháp chính trị và hành chính công vụ, cải cách thể chế, cải cách cách làm kế hoạch….

Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm tới tùy thuộc vào kết quả thực hiện các đột phá chiến lược và các giải pháp cơ bản về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.

1. Một số tồn tại, hạn chế trong cơ chế vận hành

So với trước đây, mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta từ đổi mới (năm 1986) đến nay đã có những chuyển biến cơ bản với cách thức vận hành, những động lực, cấu trúc mới.

Động lực của tăng trưởng được tạo bởi các động lực bộ phận cho phép khai thác tốt tiềm năng của các thành phần kinh tế, từng bước chuyển dần theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cấu trúc kinh tế dịch chuyển tích cực, hiện đại và phù hợp với xu thế chung. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định hơn trên cơ sở tăng trưởng GDP và việc làm, lạm phát nhìn chung được kiểm soát. Các chính sách vĩ mô như chính sách tiền tệ, tài khóa và thương mại... đã trở thành yếu tố công cụ trong cơ chế vận hành mô hình tăng trưởng kinh tế và được sử dụng để kích thích tăng trưởng kinh tế, bình ổn kinh tế vĩ mô.

Mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thời gian qua còn tạo được cơ chế phân bổ và phân phối sản lượng tương đối phù hợp với trình độ phát triển, góp phần cải thiện và tạo bước tiến đáng kể về phát triển xã hội trên nhiều khía cạnh như thu nhập và mức sống cho các tầng lớp nhân dân; công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả khá bền vững...

Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam những năm qua đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết trong cơ chế vận hành. Nghiêm trọng nhất là tình trạng thiếu linh hoạt và kém hiệu quả trong sự kết hợp giữa tổng cung và tổng cầu, khiến sản lượng luôn thấp hơn tiềm năng, không phát huy được hết các động lực. Tăng trưởng sản lượng thấp hơn tiềm năng, tính ổn định chưa cao trước những biến động kinh tế cả trong và ngoài nước.

Tăng trưởng kinh tế dựa quá nhiều vào đầu tư, khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, quá coi trọng vai trò của khu vực kinh tế nhà nước vốn kém hiệu quả, trong khi lại chưa quan tâm đúng mức đến các động lực khác của nền kinh tế, như khoa học - công nghệ, nhu cầu của thị trường trong nước... Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa quá nhiều vào cấu trúc kinh tế thiên lệch về nguồn lực cho công nghiệp, dịch vụ, chưa chú trọng và đầu tư thích đáng cho nông nghiệp, nông thôn.

Điều đó đã tạo ra sự mất cân bằng và tiềm tàng bất ổn về kinh tế - xã hội. Những nhân tố gây bất ổn cho kinh tế vĩ mô luôn tiềm ẩn do đầu tư quá cao so với khả năng tiết kiệm của nền kinh tế, thâm hụt ngân sách liên tục kéo dài càng khiến vay nợ đầu tư và thâm hụt tăng. Vấn đề bình ổn kinh tế vĩ mô vẫn luôn là thách thức...

2. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

Mô hình tăng trưởng kinh tế gồm: tăng trưởng theo chiều rộng, theo chiều sâu và kết hợp chiều rộng với chiều sâu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế, khó có sự phân biệt rõ ràng tăng trưởng theo chiều rộng và tăng trưởng theo chiều sâu, mà chúng thường xen kẽ, kết hợp trong một chừng mực nhất định.

Điều quan trọng hơn, cần chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh; kết hợp có hiệu quả hai loại tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh, chủ động hội nhập quốc tế.

Văn kiện Đại hội XII nêu rõ: “Mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững (hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc); giải quyết hài hoà giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”
Định hướng mô hình tăng trưởng như Văn kiện Đại hội XII của Đảng là hoàn toàn phù hợp xu thế phát triển của thời đại trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và đặc điểm nền kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay.

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo định hướng này nhằm vừa thúc đẩy kinh tế phát triển có hiệu quả, tăng nhanh thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình; vừa giải quyết được vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tăng trưởng kinh tế có thể được thúc đẩy bởi nhiều nhân tố. Tùy từng giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế, mà một hay một số nhân tố này sẽ nổi lên trở thành nhân tố then chốt, hay còn gọi là động lực của tăng trưởng. Muốn thành công trong đổi mới mô hình tăng trưởng cần phải xác định những động lực tăng trưởng phù hợp cho từng thời kỳ.

Về nguồn lực tăng trưởng, Đại hội II xác định: “Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư sang phát triển đồng thời dựa cả vào vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Phát huy vai trò quyết định của nội lực, đồng thời thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và khu vực sản xuất nông nghiệp”.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế có quan hệ hữu cơ với nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, bởi để thực hiện việc đổi mới mô hình tăng trưởng, phải cơ cấu lại nền kinh tế, nhằm khắc phục những khuyết tật, những hạn chế nảy sinh trong quá trình tăng trưởng; đồng thời xây dựng một cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế là xác lập/định hướng, cách thức vận hành nền kinh tế để đạt các mục tiêu tăng trưởng, phát triển. Còn cơ cấu lại nền kinh tế là việc thực hiện hay hiện thực hóa cách thức vận hành nền kinh tế đã được lựa chọn. Trong điều kiện hiện nay, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế phải là quá trình hiện thực hiệu quả ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường.

Đây là những tư tưởng quan trọng nhất, cũng là những nét mới trong tư duy phát triển hiện đại. Cơ cấu lại nền kinh tế phải vừa khai thác lợi thế cạnh tranh hiện có, vừa tạo điều kiện để hình thành và xây dựng các lợi thế cạnh tranh trong tương lai ở một số ngành của nền kinh tế.

Về tái cơ cấu đầu tư công, công việc trước hết phải làm là cắt giảm số lượng vốn và số dự án đầu tư công; thực hiện phân bổ vốn cho những dự án quan trọng ưu tiên, chủ yếu trong phát triển hạ tầng.

Lựa chọn được dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao và tập trung vốn cho dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất; phải đổi mới được chế độ phân cấp đầu tư, nhất là trung ương - địa phương; hạn chế chạy theo số lượng đầu tư, số lượng dự án, ngăn chặn được “cơn khát đầu tư” như thời gian qua.

Tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng đã và đang tập trung xử lý một số nội dung chính, gồm tái cơ cấu các ngân hàng thương mại yếu kém; xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu tổng thể, toàn diện cả hệ thống nói chung và từng tổ chức tín dụng nói riêng.

Trong khi đó, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tập trung vào các nhóm giải pháp: Xác lập và áp đặt đầy đủ nguyên tắc thị trường và chế độ chính sách cứng đối với DNNN, buộc các DNNN phải cạnh tranh bình đẳng như các doanh nghiệp ở khu vực khác; thiết lập, hoàn thiện khung quản trị theo thông lệ quốc tế phổ biến, nâng cao hiệu lực quản trị công ty đối với các doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu danh mục đầu tư, ngành nghề kinh doanh, cổ phần hóa; thu hẹp quy mô hoạt động của các DNNN để DNNN tập trung vào các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính…

Câu 3. Trình bày những qua điểm, định hướng và giải pháp chủ yếu phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Định hướng, giải pháp phát triển các ngành nghề của lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững nước ta hiện nay?

1. Mối quan hệ giữa các ngành, lĩnh vực kinh tế với tăng trưởng và phát triển kinh tế:

1.1. Khái niệm: 

Cơ cấu KT là tổng thể các ngành, lĩnh vực KT, với vị trí, quy mô, tỷ trọng tương ứng của chúng và mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.
1.2. Mối quan hệ: (SGK tr 43-46, phân tích thêm)

- Phát triển ngành nông nghiệp sẽ góp phần cùng ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển. Khi nông nghiệp phát triển đã thúc đẩy nền KT tăng trưởng phát triển dựa trên cả 3 trụ cột tăng trưởng của các ngành: NN, CN và ngành DV.

- Sự tác động trở lại của ngành CN, DV đối với sự phát triển ngành NN. Thông qua đó, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển nền KT quốc dân.

2. Tình hình và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở VN:

2.1. Tình hình:

- Phát triển ngành nông nghiệp: 

+ Trong những năm đổi mới, nhất là những năm gần đây, nền NN VN phát triển khá toàn diện theo hướng sx hàng hóa gắn với hội nhập KT quốc tế. Cơ cấu KT NN chuyển dịch theo hướng tích cực, hiện đại. Các hình thức tổ chức trong NN cần được hình thành và phát triển, hình thành các trang trại sx – kinh doanh quy mô lớn. Cơ cấu lao động trong ngành NN có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong ngành NN, tăng tỷ trọng lao động trong ngành CN – DV. Những kết quả đạt được trong ngành NN đã thúc đẩy tăng trưởng, phát triển, nâng cao dần thu nhập, cải thiện đời sống của lao động và dân cư nông thôn; bộ mặt nông thôn mới dần khởi sắc.

+ Tuy nhiên vẫn còn nền sx nhỏ, manh mún và lạc hậu. Năng suất, chất lượng sx, chất lượng sp còn thấp; giá trị và giá trị tăng thêm trong ngành NN còn hạn chế. Cơ cấu KT và cơ cấu lao động trong NN chuyển dịch chậm theo hướng hiện đại.

- Phát triển ngành công nghiệp: 

+ Đảng và Nhà nước ta đã xác định rõ CN là ngành giữ vị trí quan trọng trong tiến trình đẩy nhanh CNH, HĐH đất nước. Tốc độ tăng trưởng của ngành CN có sự vượt trội so với ngành NN và CN góp phần làm tăng giá trị trong ngành CN. Cơ cấu KT CN có sự dịch chuyển từng bước theo hướng tiến bộ, xuất hiện 1 hệ thống ngành mới; ứng dụng thành tựu KHCN tiên tiến và hiện đại vào phát triển CN.

+ Đa số các ngành CN VN tăng trưởng và phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của ĐN. Cơ cấu KT ngành CN dịch chuyển còn chậm. Chưa hình thành và phát triển các ngành CN mũi nhọn có gía trị gia tăng cao, có thương hiệu tầm cỡ quốc tế. Năng lực cạnh tranh trên thị trường ngành CN thấp. Thu nhập của người lao động còn thấp.
- Phát triển ngành dịch vụ: 

+ Đây là ngành KT đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển của nền KT TG. Thực hiện đường lối mới, ngành DV VN đã từng bước được quan tâm phát triển. Các ngành DV truyền thống và DV mới phát triển khá nhanh. Ngành DV không chỉ góp phần đẩy mạnh phát triển ngành CN và NN mà còn xuất hiện những ngành DV mới, độc lập và có giá trị tăng cao.

+ Tuy nhiên, mức đóng góp của ngành DV vẫn dưới mức tiềm năng. Thêm vào đó, cơ cấu của ngành DV chưa thực sự biến đổi theo hướng gia tăng nhanh những ngành DV có GTGT cao. Thu nhập của lao động trong ngành DV còn thấp. Năng lực hội nhập khu vực và TG của ngành DV còn hạn chế và lúng túng.

2.2. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam hiện nay: Văn kiện ĐH XII trang 91

· Phát triển công nghiệp:

Xây dựng nền công nghiệp và thương hiệu CN quốc gia với tầm nhìn trung, dài hạn, có lộ trình cho từng giai đoạn phát triển.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương và có chính sách phù hợp để xây dựng, phát triển các ngành CN theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng KH-CN.Nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu.

Phát triển có chọn lọc một số ngành CN chế tạo, chế biến, CN công nghệ cao, CN sạch, CN năng lượng, cơ khí, điện tử, hoá chất, CN xây dựng, xây lắp, CN quốc phòng, an ninh.

Phân bố CN hợp lý hơn trên toàn lãnh thổ, nâng cao hiệu quả các khu kinh tế, khu CN, khu chế xuất, sớm đưa một số khu CN công nghệ cao vào hoạt động. 

·  Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nền NN theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành NN, xây dựng nền NN sinh thái phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng KH-CN, nhất là công nghệ sinh học, CNTT vào sản xuất, quản lý NN và đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân.

Chú trọng đầu tư vùng trọng điểm sản xuất NN.

Có chính sách phù hợp để tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển NN, từng bước hình thành các tổ hợp NN-CN-DV công nghệ cao.

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hoá một cách hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết cấu hạ tầng kinh tế-XH, thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa đô thị và nông thôn, tăng cường kết nối nông thôn –đô thị.

Phát huy vai trò chủ thể của hộ nông dân và kinh tế hộ. 

· Phát triển khu vực dịch vụ:

Đẩy mạnh phát triển khu vực dịch vụ theo hướng hiện đại, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn các khu vực sản xuất và cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế.

Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như: du lịch, hàng hải, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hàng không, viễn thông, CNTT.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách giá dịch vụ GD-ĐT, y tế, phát triển dịch vụ GD-ĐT, y tế chất lượng cao, dịch vụ KH-CN, văn hoá, thông tin, thể thao, DV việc làm.

Hình thành một số trung tâm dịch vụ, du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế.

· Phát triển kinh tế biển:

Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chú trọng phát triển các ngành CN dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo.

Có cơ chế tạo bước đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, thu hút mạnh hơn mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững. Tập trung đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển.

· Phát triển kinh tế vùng, liên vùng:
Thống nhất quản lý tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển trên qui mô toàn bộ nền kinh tế, vùng và liên vùng.

Phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, đồng thời ưu tiên phát triển các vùng kinh tế động lực, tạo sức lôi cuốn, lan tỏa phát triển đấn các vùng khác

Có chính sách hỗ trợ phát triển các vùng còn khó khăn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo

· Phát triển đô thị
Đổi mới cơ chế, chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo qui hoạch. Từng bước hình thành hệ thồng đô thị có kết cầu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường; Chú trọng phát triển đô thị miền núi, phát triển mạnh các đô thị ven biển.

Nâng cao chất lượng, tính đồng bộ, năng lực cạnh tranh của các đô thị.

Phát huy vai trò, giá trị đặc trưng của các đô thị động lực phát triển kinh tế cấp quốc gia, đô thị di sản, đô thị sinh thái, đô thị du lịchđô thị khoa học.

· Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế -XH:

Đẩy mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục tập trung đầu tư hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại

Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng giao thông đồng bộ, hạ tầng ngành điện phải cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, hạ tầng thủy lợi đáp ứng được yêu cầu phát triển của nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu...

2.3. Giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế VN: (VKĐH XII tr281( tr293)

Xây dựng tốt chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đảm bảo sự phát triển bền vững các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách vĩ mô thúc đẩy phát triển bền vững ngành, lĩnh vực kinh tế.

Đẩy mạnh phát triển thị trường, đảm bảo chủ động hội nhập quốc tế trong phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế.

BÀI 3:

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa:
Nêu những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.
1. Khái niệm:

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp (hay tiền công nghiệp) lên kinh tế công nghiệp, từ XH nông nghiệp lên XH công nghiệp, từ văn minh nông nghiệp lên văn minh công nghiệp.
Hiện đại hóa là quá trình chuyển dịch căn bản từ XH truyền thống lên XH hiện đại, quá trình làm cho nền kinh tế và đời sống XH mang tính chất và trình độ của thời đại ngày nay.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động SXKD, DV và quản lý kinh tế -XH từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ KH-CN, tạo ra năng suất lao động XH cao.
Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó việc tạo ra, truyền bá và sử dụng tri thức là động lực chủ yếu của sự tăng trưởng, của quá trình tạo ra của cải và việc làm trong tất cả các ngành kinh tế.
2. Sự cần thiết khách quan phải đẩy mạnh CNH, HĐH gắn liền với phát triển kinh tế tri thức (KTTT) ở Việt Nam

2.1. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức ở nước ta bắt nguồn từ các yêu cầu chủ yếu sau đây:

· Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức là xu thế phát triển tất yếu của thời đại.

· Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức là giải pháp tích cực đối với các nước muốn thoát khỏi đói nghèo, tụt hậu.

· Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức giúp phát huy cao độ nội lực và tranh thủ khai thác tối đa ngoại lực cho sự phát triển kinh tế xã hội.

· Cơ sở chật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là nền công nghiệp lớn hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, trình độ xã hội hóa cao, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, được hình thành có kế hoạch trên toàn bộ nền kinh tế quốc dân; phát triển và hoàn thiện trên cơ sở những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ và tham gia tích cực có hiệu quả vào sự phân công lao động và hợp tác quốc tế.

2.2. Thách thức

· Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), ký kết Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), cùng nhiều Hiệp định thương mại tự do khác đặt nước ta vào vị thế mới trên bản đồ kinh tế khu vực và thế giới. Năm 2015, kinh tế thế giới đã dần phục hồi, các quan hệ kinh tế ngày càng được đẩy mạnh, thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế nước ta đã từng bước ra khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng, nhưng còn nhiều khó khăn; kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu đang giảm dần song vẫn còn ở mức cao, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; nhiều chỉ tiêu và mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt.

· Từ định hướng chủ đạo nêu trong chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, trên cơ sở kết quả các nghiên cứu của nhiều Đề án và tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế; sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" theo tinh thần chủ đạo Đại hội XII của Đảng.

· Chặng đường phát triển kinh tế - xã hội 30 năm đổi mới (1986-2016), những thành tựu đạt được trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là hết sức quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; đồng thời những tồn tại hạn chế cũng được làm rõ, hiệu quả nền công nghiệp nước nhà phát triển còn rất khiêm tốn, tỷ trọng trong GDP của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng của nước ta có khoảng cách khá xa so với một số nước trong ASEAN và  khu vực. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với 5 năm trước. Cơ cấu ngành nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và lao động của doanh nghiệp. Đội ngũ doanh nhân từ khởi nghiệp đến thành công còn hạn chế; năng lực dự báo, kiến thức, tiếp cận thị trường, sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, tính tuân thủ hợp tác không cao,... Một trong những nguyên nhân cơ bản của những hạn chế là việc tổng kết lý luận, thực tiễn về xây dựng hệ thống chính sách, đánh giá, rà soát, sửa đổi, điều chỉnh bổ sung, nâng cao tính khả thi; xác định luận cứ, đổi mới tư duy về xây dựng chính sách phù hợp với tiêu chuẩn của toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Tuy đã có nhiều chính sách được ban hành nhưng chưa đồng bộ, thậm chí có chính sách chưa đi vào cuộc sống, một số chính sách cốt lõi lại chưa được quan tâm như chính sách đối với các ngành công nghiệp kỹ thuật công nghệ cao, công nghiệp vật liệu là những lĩnh vực cốt lõi, nền tảng cho tất cả các ngành sản xuất khác phát triển, tạo ra các chuỗi giá trị, sản phẩm, năng lực cạnh tranh; nhìn chung các thị trường sản xuất trong nhiều năm qua nhỏ hẹp chưa gắn với thị trường khoa học công nghệ; thị trường phát triển công nghiệp vật liệu chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu vẫn là nhập khẩu, phụ thuộc phần lớn vào các nền kinh tế bên ngoài, cho nên chúng ta chưa có nhiều sản phẩm chủ lực quốc gia, chưa có sản phẩm cạnh tranh quốc gia, chưa tham gia được vào các chuỗi sản xuất của khu vực và quốc tế, giá trị gia tăng hầu hết trong các sản phẩm của Việt Nam đều chiếm tỷ trọng rất thấp, nguồn lực chưa được tập trung, hệ thống chính sách chưa hấp dẫn, thiếu những động lực cho công nghiệp quốc gia phát triển.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở VN:

3.1. Mục tiêu:

· Mục tiêu lâu dài: cải biến nước ta thành một nước công nghiệp, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sàn xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

· Mục tiêu trước mắt: Sớm đưa nước ta cơ bản thành một nước CN theo hướng hiện đại.

· Đến giữa thế kỷ XXI: Nước ta là một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

3.2. Quan điểm chỉ đạo của Đảng

· Huy động và phân bổ có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển.

· Xây dựng cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động hợp lý, phát huy lợi thế so sánh, có năng suất lao động và năng suất cạnh tranh cao, tham gia sâu rộng vào mảng sản xuất và chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu.

· Phát triển nhanh và bền vững phù hợp với điều kiện của từng giai đoạn.

· Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức.

· Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hợi chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

· Lấy khoa học công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực làm động lực chủ yếu.

3.3. Nhiệm vụ: (VK ĐH XII – tr90)

ĐH lần thứ XII nhấn mạnh: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu; huy động và phân bổ có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Xây dựng cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động hợp lý, phát huy lợi thế so sánh, có năng suất lao động và năng lực cạnh tranh cao, tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; có văn minh công nghiệp chiếm ưu thế trong sản xuất và đời sống xã hội; phát triển nhanh và bền vững phù hợp với điều kiện của từng giai đoạn.”
3.4. Định hướng: (VK ĐH XII – từ tr91 đến tr97)

3.4.1. Phát triển công nghiệp
- Xây dựng nền công nghiệp và thương hiệu công nghiệp quốc gia với tầm nhìn trung, dài hạn, có lộ trình cho từng giai đoạn phát triển.
- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương và có chính sách phù hợp để xây dựng, phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học - công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm, tập trung vào những ngành có tính nền tảng, có lợi thế so sánh và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế; có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và phân phối toàn cầu.
- Phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp năng lượng, cơ khí, điện tử, hóa chất, công nghiệp xây dựng, xây lắp, công nghiệp quốc phòng, an ninh. Chú trọng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sản xuất vật liệu mới; từng bước phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp môi trường và công nghiệp văn hóa. Tiếp tục phát triển hợp lý một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động.
- Phân bố công nghiệp hợp lý hơn trên toàn lãnh thổ; nâng cao hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; sớm đưa một số khu công nghiệp công nghệ cao vào hoạt động.
3.4.2. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu.
- Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài; nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân. Chú trọng đầu tư vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp. Có chính sách phù hợp để tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp; từng bước hình thành các tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa đô thị và nông thôn, tăng cường kết nối nông thôn - đô thị, phối hợp các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Phát huy vai trò chủ thể của hộ nông dân và kinh tế hộ; xác định vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong nông nghiệp, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp nhà nước; phát triển hợp tác xã kiểu mới và các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng; hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ.
3.4.3. Phát triển khu vực dịch vụ
- Đẩy mạnh phát triển khu vực dịch vụ theo hướng hiện đại, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn các khu vực sản xuất và cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế. Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như: du lịch, hàng hải, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin. Hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh khác. Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách giá dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế; phát triển dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể thao, dịch vụ việc làm. Hình thành một số trung tâm dịch vụ, du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chủ động phát triển mạnh hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trong nước, tham gia vào mạng phân phối toàn cầu.
3.4.4. Phát triển kinh tế biển
- Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải (kinh doanh dịch vụ cảng biển, đóng và sửa chữa tàu, vận tải biển), du lịch biển, đảo. Có cơ chế tạo bước đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, thu hút mạnh hơn mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững. Tập trung đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển.
3.4.5. Phát triển kinh tế vùng, liên vùng
- Thống nhất quản lý tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển trên quy mô toàn bộ nền kinh tế, vùng và liên vùng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đồng thời ưu tiên phát triển các vùng kinh tế động lực, tạo sức lôi cuốn, lan tỏa phát triển đến các địa phương trong vùng và đến các vùng khác. Có chính sách hỗ trợ phát triển các vùng còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo; phát triển kinh tế lâm nghiệp. Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền, gắn với phân định và nâng cao trách nhiệm của trung ương và địa phương. Thực hiện quy hoạch vùng, chính sách vùng; sớm xây dựng và thể chế hóa cơ chế điều phối liên kết vùng theo hướng xác định rõ vai trò đầu tàu và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng địa phương trong vùng. Khắc phục tình trạng nền kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính, hoặc đầu tư dàn trải, trùng lặp. Xây dựng một số đặc khu kinh tế để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá.
3.4.6. Phát triển đô thị
- Đổi mới cơ chế, chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, gồm một số đô thị lớn, nhiều đô thị vừa và nhỏ liên kết và phân bố hợp lý trên các vùng; chú trọng phát triển đô thị miền núi, phát triển mạnh các đô thị ven biển. Nâng cao chất lượng, tính đồng bộ và năng lực cạnh tranh của các đô thị; chú trọng phát huy vai trò, giá trị đặc trưng của các đô thị động lực phát triển kinh tế cấp quốc gia và cấp vùng, đô thị di sản, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đô thị khoa học.
3.4.7. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
- Đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục tập trung đầu tư hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại. Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm là: Hạ tầng giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối; hạ tầng ngành điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hạ tầng thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hạ tầng đô thị lớn hiện đại, đồng bộ, từng bước đáp ứng chuẩn mực đô thị xanh của một nước công nghiệp.

3.5. Giải pháp đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở VN 

·  Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm công dân.

· Thúc đẩy phát triển KH-CN: khoa học và công nghệ có vai trò là động lực, quyết định thế cạnh tranh và tốc độ phát triển của toàn bộ quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; Khoa học và công nghệ cùng với sự giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

· Tạo lập nguồn vốn đầu tư cho đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức: vốn là điều kiện quan trọng nhất để đảm bảo đầy mạnh công nghiệp hóa, hiệp đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức trở thành hiện thực. 

· Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại: là một đòi hỏi thiết yếu; thông qua quan hệ kinh tế này phát huy lợi thế của nền kinh tế và mở rộng thị trường, đồng thời tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ bên ngoài để đẩy mạnh công nghiệp hòa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. 

· Bảo đảm sự ổn định về chính trị, kinh tế, XH, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý của NN: quá trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức phải trải qua một thời gian dài, nên việc ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội là rất cần thiết và là điều kiện tiên quyết của sự tăng trưởng và phát triển.

THỰC TẾ
· Với những hạn chế nêu trên, nếu chúng ta không đổi mới tư duy xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia, thì Việt Nam vẫn là đất nước gia công và lắp ráp sản phẩm, là người “làm thuê” cho nhà sản xuất nước ngoài trên đất nước của mình, tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới thiếu tính độc lập tự chủ và khi lợi thế nhân công giá rẻ không còn giá trị thì Việt Nam sẽ không còn là địa bàn hấp dẫn đầu tư nước ngoài, kinh tế nước ta sẽ mất dư địa tăng trưởng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa khó đạt được mục tiêu như mong muốn.

· Do vậy, trong giai đoạn 2016-2025, chính sách công nghiệp quốc gia phải tạo động lực để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong thời gian tới; cần xác định mục tiêu, nội dung, đường lối, mô hình về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đảm bảo tính khả thi và hiện thực.

· Cùng với các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược của Đại hội XI, thì đồng thời tiến hành cơ cấu lại hệ thống chính sách về kinh tế trong đó đó cần cơ cấu lại hệ thống chính sách công nghiệp quốc gia, hoàn thiện bổ sung để phát triển công nghiệp quốc gia trong giai đoạn tới. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các nhóm chính sách công nghiệp đã ban hành như: chính sách công nghiệp năng lượng, công nghiệp dầu khí, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp ô tô, tàu biển, máy công nghiệp, công nghiệp khoáng sản, công nghiệp giấy, da giầy, dệt may, hoá chất, y dược, thực phẩm đồ uống, cà phê, cao su...

· Tiến hành bổ sung xây dựng hệ thống các nhóm chính sách mới như: công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp công nghệ số, công nghiệp phần mềm; nhóm chính sách công nghiệp vật liệu và vật liệu mới, nhóm chính sách công nghiệp quốc phòng an ninh...

· Song song với việc định hướng chính sách công nghiệp quốc gia cần quan tâm định hướng hoàn thiện và xây hệ thống chính sách công nghiệp hỗ trợ như: Công nghiệp văn hoá, công nghiệp dịch vụ, công nghiệp du lịch, môi trường, đô thị hoá; nhằm đảm bảo cho các ngành công nghiệp quốc gia phát triển đồng bộ, nhanh, hiệu quả và bền vững.

· Chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam phải xây dựng đồng bộ, tuân thủ đầy đủ các quy luật khách quan của cơ chế thị trường gắn liền với phát triển bền vững, đổi mới thể chế, cải cách nền hành chính quốc gia, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn để xác định phương án phát triển, lựa chọn dự án đầu tư, công nghệ, đảm bảo vững chắc kết quả từng bước của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với quá trình đô thị hoá, tránh nguy cơ tụt hậu kinh tế ngày càng xa với các nước trong khu vực và trên thế giới.

· Chính sách công nghiệp quốc gia phải phát huy tối đa các nguồn lực trong nước (nội lực, đóng vai trò quyết định), đồng thời thu hút có hiệu quả các nguồn lực nước ngoài (ngoại lực, đóng vai trò quan trọng) cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát huy vai trò tích cực của thị trường trong phân bổ các nguồn lực cho phát triển công nghiệp. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

· Chính sách phát triển công nghiệp quốc gia lấy khoa học và công nghệ là nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức; khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ cao, chuyển nhanh sang kinh tế tri thức để tạo được bước nhảy vọt phát triển về công nghiệp. Coi trọng yếu tố nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, từ đó đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

· Chính sách phát triển công nghiệp được xây dựng phải tuân thủ và đảm bảo năng lực cạnh tranh, thực hiện các cam kết, hiệp định song phương, đa phương đã tham gia, ký kết. Chính sách phát triển công nghiệp phải đảm bảo sự gắn kết giữa phát triển công nghiệp với thương mại, đẩy mạnh công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn, hiện đại hóa quản lý và phát triển đô thị. Gắn sản xuất với thị trường, gắn thị trường công nghệ với thị trường sản xuất. Chú trọng tạo lập và phát triển các thị trường sản xuất. Thị trường sản xuất được xem là gốc, khu vực trực tiếp sản xuất có tính cạnh tranh tạo ra sản phẩm, hàng hóa, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng với mục đích để trao đổi, mua bán, bao gồm nhiều các thị trường sản xuất thị trường như: thị trường sản xuất năng lượng, ô tô, tàu biển, xăng dầu, linh kiện, phụ kiện, cơ khí chế tạo, sắt thép, vật liệu, lúa gạo, cà phê, dược phẩm, y tế... trong đó quan trọng nhất là thị trường nguyên, nhiên, vật liệu là “lương thực” của các thị trường sản xuất”.

· Để thực hiện định hướng và quan điểm phát triển nêu trên, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung nghiên cứu đề án “Định hướng chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035”, trong đó đã đề xuất định hướng xây dựng cho 16 nhóm chính sách chung và 05 nhóm chính sách riêng mang tính đặc thù (theo ngành). Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

· Thứ nhất, nguồn lực để thực hiện định hướng chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia. Trước hết, chúng ta cần đẩy mạnh tích lũy nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua điều chỉnh chính sách tiêu dùng phù hợp. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam (quán triệt đến từng tổ chức và cá nhân) đồng thời với việc thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu sản phẩm phục vụ tiêu dùng thông qua các hàng rào kỹ thuật và Hiệp hội người tiêu dùng. Thực hiện chính sách tỷ giá phù hợp (không theo đuổi chính sách đồng nội tệ mạnh) để đẩy mạnh xuất khẩu, từ đó tạo thêm nguồn vốn để tích lũy; đối với các khoản nợ nước ngoài, thực hiện các biện pháp trích dự phòng rủi ro tỷ giá khi chúng ta chủ động thực hiện điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ. Phát triển hợp lý giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa, đầu tư cân đối giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Sử dụng hợp lý nguồn vốn từ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (thoái vốn, bán cổ phần nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước) để đầu tư, hình thành một số tập đoàn công nghiệp mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp công nghiêp phần mềm phát triển mạnh (sử dụng chất xám của con người Việt Nam).

· Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới thông qua việc điều chỉnh cơ chế quản lý và nghiệm thu, ứng dụng đề tài khoa học công nghệ. Khoản chi cho nghiên cứu phát triển hàng năm cần được định hướng tập trung cho các ngành công nghiệp chủ yếu, cụ thể trong thời gian tới cần tập trung vào các lĩnh vực: công nghệ lưỡng dụng cả quốc phòng và dân sự (chú trọng công nghiệp nền tảng, cơ khí chính xác và tự động hóa, công nghiệp vật liệu và chế tạo), công nghệ phục vụ công nghiệp hóa nông nghiệp – nông thôn (công nghiệp chế biến nông sản); công nghệ sinh học (giống cây trồng - vật nuôi, công nghiệp dược phẩm). Đề tài nghiên cứu khoa học phải có đơn vị ứng dụng cụ thể, ưu tiên giao công tác nghiên cứu khoa học cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, các nhà doanh nghiệp. Quản lý kết quả nghiên cứu đề tài cần được tổ chức thống nhất và công khai, để các địa phương, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận bình đẳng cơ hội nghiên cứu và tiếp nhận kết quả nghiên cứu của các đề tài. Quy định rõ các điều kiện ưu đãi gắn với việc việc chuyển giao công nghệ, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài cho các doanh nghiệp trong nước. Thay đổi các tiêu chí đánh giá trình độ khoa học công nghệ của các công nghệ được chuyển giao, trong đó chú trọng tiêu chí giá trị gia tăng trong sản phẩm được chế tạo bởi công nghệ được chuyển giao (tránh trường hợp gia công lắp ráp sản phẩm công nghệ cao được hưởng chế độ cao như đối với công nghệ sản xuất, chế tạo ra sản phẩm công nghệ cao). Thí điểm việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ công nghiệp lưỡng dụng cho các doanh nghiệp dân sự. Thúc đẩy hình thành thị trường khoa học công nghệ, mở rộng các điều kiện thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, để sản phẩm khoa học công nghệ sớm ra thị trường.

· Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương thức giáo dục và đào tạo; chú trọng trong giáo dục đạo đức và tinh thần dân tộc cho mọi đối tượng, đặc biệt là thế hệ thanh niên và cán bộ, công chức Nhà nước. Việc xây dựng nguồn nhân lực cần thực hiện đầy đủ ở các cấp, các ngành. Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thị trường trong giáo dục đào tạo và dạy nghề, Nhà nước thực hiện chế độ trợ cấp trực tiếp cho các đối tượng hưởng chính sách (hộ nghèo, gia đình dân tộc...). Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giảm biên chế và ứng dụng tin học trong quản lý hành chính Nhà nước; thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ công thông qua đấu thầu. Tăng cường công tác giám sát của Quốc hội, xây dựng cơ chế giám sát của người dân và các tổ chức xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư công.

· Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CNH, HĐH nhằm xây dựng nền tảng, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại để thực hiện mục tiêu "... sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại“, công nghiệp quốc gia cần một hệ thống chính sách đồng bộ và hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, chúng ta đã có nhiều chính sách, nhưng lại thiếu những chính quan trọng, phù hợp; dường như, ngoài một số ít chính sách có hiệu quả, có tác động tạo sự đột phá, thì nhiều chính sách được ban hành còn chưa kịp thời hoặc có nhưng ít tác dụng, thậm chí có ngành, lĩnh vực cần nhưng chưa có chính sách, như chính sách công nghiệp vật liệu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ sinh học. Việc xây dựng chính sách phải dựa trên cơ sở định hướng và mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn. Các ưu đãi trong phát triển cần phải được phân tích chi phí - lợi ích và phân tích chia sẻ lợi ích, rủi ro giữa các bên có quyền và lợi ích liên quan; đánh giá tác động và tính hiệu quả cũng như tác động đến tổng thể nền kinh tế nói chung và các ngành kinh tế nói riêng. Trên cơ sở định hướng, cần đẩy mạnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời điều chỉnh để đạt được mục tiêu. Có như vậy, chúng ta mới có thể tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, có điều kiện để bảo vệ Đảng và Nhà nước trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
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